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DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ LIÊN QUAN 
ĐẾN DỊCH COVID-19 

(Kèm theo Công văn số 2214/CV-BCĐ ngày 18/6/2021 
của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh) 

TT Tỉnh/ TP 

 Huyện 
(hoặc thành 
phố quận, 

thị xã) 

Xã (hoặc phường, thị trấn) Ghi chú 

I. THỰC HIỆN CÁCH LY TẬP TRUNG 
1 Bắc Giang Toàn tỉnh  

2 Bắc Ninh Toàn tỉnh  

3 

 
 
TP. Hồ Cht 
Minh 

Quận 10 .hoa sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, 341 Sư Vạn 
Hạnh, phường 10 

Cập nhật  
(11/6/2021) 

Hẻm 275 đường 3/2, phường 10 
Cập nhật  

(15/6/2021) 

Quận 1 

Hẻm 120 Trần Hưng Đạo và hẻm 102 Cống Quỳnh, 
phường Phạm Ngũ Lão 

Cập nhật  
(10/6/2021) 

Hẻm TK5 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho 
Cập nhật 

(15/6/2021) 

Quận Bình 
Thạnh 

Chung cư Phạm Viết Chánh, phường 19 
Cập nhật 

(14/6/2021) 

Tòa nhà Landmark 3, Vinhomes Central Park, 
phường 22 

Cập nhật 
(15/6/2021) 

Đường số 2, cư xá Chu Văn An, phường 26 
Cập nhật mới 
(18/6/2021) 

Quận Phú 
Nhuận 

Hẻm 25 Phùng Văn Cung, phường 2 
Cập nhật  

(14/6/2021) 

Hẻm 19 Hồ Văn Huê, phường 9 
Cập nhật  

(16/6/2021) 

Quận 8 
Hẻm 39/1 và hẻm 54/8 đường Hồ Ngọc Lãm, khu tái 
định kỳ phường 16 

Cập nhật  
(13/6/2021) 

Huyện Hóc 
Môn 

Đoạn đường TH15, xã Tân Hiệp 
Cập nhật  

(10/6/2021) 

Đoạn đường TH16, xã Tân Hiệp 
Cập nhật   

(10/6/2021) 

Tổ 24, ấp 4, xã Xuân Thới Thượng  
Cập nhật   

(10/6/2021) 
Công ty Tuấn Tú và công ty Việt Đài, 1/5A ấp Đình, 
xã Tân Xuân 

Cập nhật  
(10/6/2021) 

Công ty Việt Mỹ, 27 Đỗ Văn Dậy, xã Tân Hiệp  
Cập nhật   

(10/6/2021) 

Tổ 5, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, Hóc Môn 
Cập nhật   

(11/6/2021) 

Khu phố 4, Thị Trấn Hóc Môn 
Cập nhật  

(16/6/2021) 
Huyện Bình 
Chánh 

Khu vực đường vào chùa Pháp Thành, ấp 3, xã Bình 
Chánh 

Cập nhật  
(16/6/2021) 
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Công ty TNHH Thực phẩm Vạn Đức, khu công 
nghiệp Vạn Lộc 

Cập nhật   
(17/6/2021) 

 

TP. Thủ 
Đức 

Cảng container quốc tế SP-ITC-PV, khu phố 4, 
phường Phú Hữu 

Cập nhật  
(14/6/2021) 

Hẻm 90 đường số 4 
Cập nhật  

(14/6/2021) 

Hẻm 606/44, quốc lộ 13 
Cập nhật 

(14/6/2021) 
Hẻm 182 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình 
Chánh 

Cập nhật  
(16/6/2021) 

Hẻm 14 đường 42, phường Hiệp Bình Chánh 
Cập nhật  

(16/6/2021) 

 
Hẻm 53/27, đường 12, khu phố 2, phường Hiệp Bình 
Chánh 

Cập nhật  
(16/6/2021) 

Quận 7 
Chung cư Sunrise City Central, đường Nguyễn Hữu 
Thọ 

Cập nhật 
(12/6/2021) 

Quận Bình 
Tân 

Chung cư Ehome3- Tây Sài Gòn, đường Hồ Ngọc 
Lãm, phường An Lạc 

Cập nhật 
(07/6/2021) 

Hẻm 258 đường Hồ Ngọc Lãm, phường An Lạc 
Cập nhật  

(10/6/2021) 
 Phòng khám đa khoa Thiên Hậu, 147 Bình Long, 

phường Bình Hưng Hòa A 
Cập nhật 

(12/6/2021) 
 Đầu đường số 6, khu dân cư Nam Long, khu phố 2, 

phường An Lạc 
Cập nhật 

(15/6/2021) 
 

Hẻm 258 Hồ Học Lãm, Tổ 59, phường An Lạc 
Cập nhật  

(15/6/2021) 
 

Chợ Khu phố 2, Hồ Học Lãm, phường An Lạc 
Cập nhật  

(15/6/2021) 
 Đường số 1, .hu dân cư Nam Hùng Vương, phường 

An Lạc 
Cập nhật  

(15/6/2021) 

 
Công ty Cổ phần thực phẩm Trung Sơn, Lô 2, Đường 
Song Hành, khu công nghiệp Tân Tạo 

Cập nhật  
(16/6/2021) 

 
Công ty TNHH Tỷ Hùng, 162A Hồ Ngọc Lãm, 
phường An Lạc 

Cập nhật  
(17/6/2021) 

Huyện Củ 
Chi 

Ấp 7a, xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi 
Cập nhật  

(11/6/2021) 

Ấp 9, xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi 
Cập nhật 

(11/6/2021) 
 

 

Đường Nguyễn .im Cương, ấp 8 
Cập nhật  

(16/6/2021) 

Quận 5 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM, 764 Võ Văn 
Kiệt, phường 1 (từ ngày 11/6/2021 đến 12/6/2021) 

Cập nhật 
(13/6/2021) 

 
 95B Trịnh Hoài Đức, phường 13 

Cập nhật  
(15/6/2021) 

 
 18A Vạn Tượng, phường 13 

Cập nhật  
(16/6/2021) 

 
 

Bệnh viện Đại học Y dược, 217 Hồng Bàng, phường 
11 (ngày 15/6/2021) 

Cập nhật  
(17/6/2021) 

  Gò Vấp Hẻm 24 Lê Thị Hồng Cập nhật 
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(16/6/2021) 

Quận Tân 
Bình 

Công ty CP thiết bị nhà bếp Vina, khu công nghiệp 
Tân Bình 

Cập nhật  
(17/6/2021) 

Từ hẻm 123 đến hẻm 133 đường Nghĩa Phát, phường 
6 

Cập nhật mới 
(18/6/2021) 

Quận 12 
Hẻm 221/20/9 đường Thạnh Xuân, phường Thạnh 
Xuân 

Cập nhật mới 
(18/6/2021) 

4 Hà Nội 

Đông Anh Tổ dân phố 17, thị trấn Đông Anh 
Cập nhật  

(07/6/2021) 

Hoàng Mai Tòa nhà Park 7, khu đô thị Times City, phường Mai 
Động 

Cập nhật  
(04/6/2021) 

Hà Đông 
Chung cư Hemisco, đường Phùng Hưng, phường 
Phúc La 

Cập nhật 
(04/6/2021) 

Long Biên 
Ngõ 52 Ngọc Lâm, tổ 1, phường Ngọc Lâm 

Cập nhật 
(14/6/2021) 

Chung cư Sunrise Building 3A, khu đô thị mới Sài 
Đồng, phường Phúc Đồng 

Cập nhật  
(16/6/2021) 

Đống Đa Tòa nhà 97-99 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ 
Cập nhật  

(03/6/2021) 

5 Bắc Cạn 
Huyện Ba 
Bể 

Thôn .éo Pụt, xã Thượng Giáo 
Cập nhật  

(14/6/2021) 

6 Phú Thọ TP. Việt Trì Tổ dân phố thi đua, phường Tiên Cát Cập nhật  
(13/6/2021) 

7 Nghệ An 
TP. Vinh 

Tam giác từ Ngã tư Ga Vinh đến cầu .ênh Bắc 
(đường Nguyễn Sỹ Sách), từ cầu .ênh Bắc đến ngã 
ba Quán Bàu (đường Hà Huy Tập), từ ngã ba Quán 
Bàu (đường Mai Hắc Đế), phường Hà Huy Tập 

Cập nhật  
(14/6/2021) 

 

3 khối (Văn Tiến, Xuân Nam, Xuân Bắc), phường 
Hưng Dũng 

Cập nhật  
(16/6/2021) 

Đoạn đường Nguyễn Duy Trinh, phường Hưng Dũng 
Cập nhật  

(17/6/2021) 
Huyện Diễn 
Châu 

Năm xã: Diễn Thịnh, Diễn Cát, Diễn Tân, Diễn 
Trung, Diễn Kim 

Cập nhật  
(17/6/2021) 

8 Hà Tĩnh 

TP. Hà Tĩnh 
TP. Hà Tĩnh (Trừ xã Thạch Bình) Cập nhật  

(08/6/2021) 

Tổ dân phố 4, phường Nguyễn Du 
Cập nhật  

(17/6/2021) 
Huyện Nghi 
Xuân 

Ba thôn (Song Hồng, Cầu Đá và Nam Sơn), xã Cương 
Gián 

Cập nhật  
(16/6/2021) 

Huyện 
Thạch Hà 

Thôn Trung Tiến, xã Việt Tiến 
Cập nhật 

(06/6/2021) 
8 thôn (Trung Hòa, Thắng Hòa, 17, 18, Nhân Hòa, 
Tân Tiến, Bình Tiến, Đông Tân), xã Tân Lâm Hương 

Cập nhật  
(10/6/2021) 

Tổ dân phố 6, thị trấn Thạch Hà 
Cập nhật  

(14/6/2021) 
Huyện Cẩm 
Xuyên 

Nhà máy GMP Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh, Cụm 
công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên, xã Cẩm Vịnh 

Cập nhật  
(09/6/2021) 

Huyện Lộc Xã Thạch Kim 
Cập nhật  

(12/6/2021) 
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Hà Thị trấn Lộc Hà (Trừ 04 tổ dân phố: .hánh Yên, Yên 
Bình, Phú Đông, Xuân .hánh) 

Cập nhật  
(12/6/2021) 

 

 

Huyện 
Hương Sơn 

Thôn Đại Vường, xã Sơn Phú  Cập nhật  
(13/6/2021) 

 Thôn 1, xã Sơn Trường 
Cập nhật 

(13/6/2021) 

 Tổ dân phố 4,  thị trấn Phố Châu 
Cập nhật 

(13/6/2021) 

9 
Bình 
Dương 

TP. Dĩ An 

Khu phố Tân Phước và khu phố Tân Phú 2, phường 
Tân Bình 

Cập nhật 
(04/6/2021) 

Đường Bùi Thị Xuân, thành phố Dĩ An 
Cập nhật 

(04/6/2021) 
Công ty Phúc Đạt Group, 122 đường L, khu phố Nhĩ 
Đồng 2, phường Dĩ An 

Cập nhật 
(07/6/2021) 

Hẻm 195/7/8 khu phố Quyết Thắng, phường Bình 
Thắng 

Cập nhật  
(17/6/2021) 

TP. Thuận 
An 

Công ty Prestima, Số 15 đường số 6, khu công 
nghiệp Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa 

Cập nhật  
(09/6/2021) 

Công ty TNHH Puku Việt Nam, khu công nghiệp 
Đồng An 1, phường Bình Hòa 

Cập nhật 
(13/6/2021) 

Chung cư Ehome 4, khu phố Hòa Long, phường 
Vĩnh Phú 

Cập nhật 
(14/6/2021) 

Bệnh viện Quốc tế Becamex, khu Gò Cát, đại lộ Bình 
Dương, phường Lái Thiêu 

Cập nhật  
(16/6/2021) 

02 khu phố (Bình Phước A, Bình Phước B), phường 
Bình Chuẩn  

Cập nhật  
(17/6/2021) 

Công ty Housr Ware, đường số 62, phường Bình 
Chuẩn 

Cập nhật  
(17/6/2021) 

Thị xã Tân Uyên 
Cập nhật  

(15/6/2021) 

10 Long An TP. Tân An Ấp Xuân Hòa, xã Lợi Bình Nhơn 
Cập nhật  

(10/6/2021) 

11 Tiền Giang 
Thị xã Cai Lậy 

Cập nhật 
(14/6/2021) 

Huyện Cái Bè 
Cập nhật 

(14/6/2021) 
II. THỰC HIỆN CÁCH LY TẠI NHÀ 

1 TP. HCM 
Toàn thành phố (Trừ các điểm cách ly tập trung thuộc các 
quận/huyện được đề cập tại mục I. THỰC HIỆN CÁCH LY TẬP 
TRUNG) 

Cập nhật 
thường xuyên 

2 Hà Nội 

Hoàng Mai Phường Mai Động (Trừ Tòa nhà Park 7, 9 và 10 , 
.hu đô thị Times City )  

Cập nhật  
(04/6/2021) 

Hà Đông 
Phường Phúc La (Trừ Chung cư Hemisco, đường 
Phùng Hưng)  

Cập nhật 
(04/6/2021) 

Long Biên 
Phường Ngọc Lâm (Trừ ngõ 52 Ngọc Lâm, tổ 1) 

Cập nhật  
(14/6/2021) 

Khu đô thị mới Sài Đồng, phường Phúc Đồng  
(Trừ Chung cư Sunrise Building 3A) 

Cập nhật 
(16/6/2021) 
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Đống Đa Phường Láng Hạ (Trừ Tòa nhà 97-99 phố Láng Hạ)  
Cập nhật  

(03/6/2021) 

Đông Anh Thị trấn Đông Anh (Trừ tổ dân phố 17) 
Cập nhật  

(07/6/2021) 

3 Bắc Cạn 
Huyện Ba 
Bể 

Xã Thượng Giáo (Trừ thôn .éo Pụt) 
Cập nhật  

(14/6/2021) 

4 Phú Thọ TP. Việt Trì Phường Tiên Cát (Trừ tổ dân phố thi đua) Cập nhật  
(13/6/2021) 

5 Nghệ An 

TP. Vinh (Trừ các điểm cách ly tập trung được đề cập tại mục I. 
THỰC HIỆN CÁCH LY TẬP TRUNG) 

Cập nhật  
(17/6/2021) 

Huyện Diễn Châu (Trừ các điểm cách ly tập trung được đề cập tại 
mục I. THỰC HIỆN CÁCH LY TẬP TRUNG) 

Cập nhật  
(17/6/2021) 

6 Hà Tĩnh 

TP. Hà Tĩnh 
Xã Thạch Bình 

Cập nhật 
(08/6/2021) 

Phường Nguyễn Du (Trừ Tổ dân phố 4) 
Cập nhật 

(17/6/2021) 

Huyện 
Thạch Hà 

Xã Việt Tiến (Trừ thôn Trung Tiến) 
Cập nhật   

(06/6/2021) 
Xã Tân Lâm Hương trừ 8 thôn (Trung Hòa, Thắng 
Hòa, 17, 18, Nhân Hòa, Tân Tiến, Bình Tiến, Đông 
Tân) 

Cập nhật  
(10/6/2021) 

Thị trấn Thạch Hà (Trừ tổ dân phố 6) 
Cập nhật  

(14/6/2021) 
Huyện Cẩm 
Xuyên 

Cụm công nghiệp bắc Cẩm Xuyên, xã Cẩm Vịnh 
(Trừ Nhà máy GMP Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh)  

Cập nhật  
(09/6/2021) 

Huyện Lộc 
Hà 

Huyện Lộc Hà (Trừ xã Thạch Kim, thị trấn Lộc Hà) Cập nhật 
(12/6/2021) 

Huyện 
Hương Sơn 

Xã Sơn Phú (Trừ thôn Đại Vường) 
Cập nhật  

(13/6/2021) 

Xã Sơn Trường (Trừ thôn 1) 
Cập nhật 

(13/6/2021) 

Thị trấn Phố Châu (Trừ tổ dân phố 4) 
Cập nhật 

(13/6/2021) 

  
Huyện Nghi 
Xuân 

Xã Cương Gián (Trừ ba thôn: Song Hồng, Cầu Đá và 
Nam Sơn) 

Cập nhật  
(16/6/2021) 

7 
Bình 
Dương 

TP. Dĩ An 

Phường Tân Bình (Trừ khu phố Tân Phước và khu 
phố Tân Phú 2)  

Cập nhật  
(04/6/2021) 

Khu phố Nhĩ Đồng 2, phường Dĩ An (Trừ Công ty 
Phúc Đạt Group, 122 đường L) 

Cập nhật  
(07/6/2021) 

Phường Bình Thắng (Trừ hẻm 195/7/8 khu phố 
Quyết Thắng) 

Cập nhật  
(17/6/2021) 

TP. Thuận 
An 

.hu công nghiệp Việt Nam – Singapore và khu công 
nghiệp Đồng An 1, phường Bình Hòa (Trừ Công ty 
Prestima, Số 15 đường số 6 và Công ty TNHH Puku 
Việt Nam)  

Cập nhật  
(09/6/2021) 

Khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú (Trừ Chung 
cư Ehome 4) 

Cập nhật 
(14/6/2021) 

.hu Gò Cát, phường Lái Thiêu (Trừ Bệnh viện Quốc 
tế Becamex, Đại lộ Bình Dương) 

Cập nhật  
(16/6/2021) 
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Phường Bình Chuẩn (Trừ 02 khu phố: Bình Phước A, 
Bình Phước B và Công ty Housr Ware, đường số 62) 

Cập nhật  
(17/6/2021) 

8 Long An TP. Tân An Xã Lợi Bình Nhơn (trừ Ấp Xuân Hòa) Cập nhật  
(10/6/2021) 

9 Tiền Giang Toàn tỉnh 
Cập nhật 

(12/6/2021) 
III. TỰ THEO DÕI SỨC KHỎE VÀ THỰC HIỆN “5K” 
        Các trường hợp đi/đến/về từ các tỉnh, thành phố qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, 
tự theo dõi sức khỏe tại nhà và thực hiện “5.”. Tổng cộng có 25 tỉnh, thành phố: Yên Bái, Quảng Ngãi, 
Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, 
Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện 
Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đà Nẵng, Thái Bình. 
IV. THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ 
        Tất cả các trường hợp đi/đến/về từ các tỉnh, thành phố có ca mắc COVID – 19 đều phải thực hiện 
khai báo y tế tại địa phương để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định bao 
gồm 15 tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hồ Cht Minh, Tiền Giang, Bình Dương, Hà Nội, Lạng 
Sơn, Bắc Kạn, Phú Thọ, Hà Nam, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Hà Tĩnh, Long An. 

 


